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Bài 15: THƯƠNGMẠI VÀ DU LỊCH

I. Thương mại:

1.Nội thương:

- Phân bố không đều giữa các vùng.

- Hà Nội và thành phố HCM là hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn và đa dạng

nhất nước ta.

2. Ngoại thương:

+ Vai trò:

- Là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng nhất nước ta.

- Có tác dụng giải quyết đầu ra cho các sản phẩm.

- Đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất với chất lượng cao.

- Cải thiện đời sống nhân dân.

+ Cơ cấu hàng xuất nhập khẩu:

Xuất khẩu: Hàng nông lâm thủy sản, hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, hàng

công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.

Nhập khẩu:Máy móc thiết bị, nguyên, nhiên liệu và hàng tiêu dùng.

- Ngành thương mại: xu hướng kinh doanh trực tuyến hay bán hàng online lên ngôi,

thị trường thương mại điện tử ngày càng mở rộng.

II. Du lịch:

+ Vai trò: Đem lại nguồn thu lớn, mở rộng giao lưu giữa nước ta với các nước trên

thế giới, và cải thiện đời sống nhân dân.

+ Tiềm năng: phong phú, phát triển nhanh.

- Ngành du lịch: đẩy mạnh du lịch sinh thái thân thiện với môi trường, du lịch bền

vững ngày càng phát triển.

ÔN TẬP TỪ TUẦN 4 ĐẾN HẾT TUẦN 7
I. TỰ LUẬN:

Câu 1: Ý nghĩa của ngành giao thông vận tải?
Ý nghĩa: GTVT có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi ngành kinh tế:

+ Thúc đẩy sản xuất phát triển.
+ Thực hiện các mối quan hệ trong nước, ngoài nước.



Câu 2: Em hãy trình bày vai trò của ngành dịch vụ.
Vai trò của ngành dịch vụ:

- Cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các ngành kinh
tế.

- Tạo ra mối liên hệ giữa các ngành và vùng trong nước và giữa nước ta với nước
ngoài.

- Tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn.

Câu 3: Hai trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch lớn và đa dạng nhất nước ta là?
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

II. TRẮC NGHIỆM (chọn đáp án đúng):

Câu 1: Loại hình vận tải có khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất nước ta?
A. Đường biển
B. Đường sông
C. Đường hàng không
D. Đường bộ

Câu 2: Đường Hồ Chí Minh chạy từ:
A. Hà Nội đến Lào Cai
B. Hà Nội đến TP. HCM
C. Hà Nội đến Cà Mau
D. Hà Nội đến Đà Nẵng.

Câu 3: Ba cảng biển lớn nhất nước ta hiện nay:
A. Nha Trang, Sài Gòn, Cần Thơ
B. Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn
C. Sài Gòn, Quy Nhơn, Nha Trang
D. Quảng Ninh, Hải Phòng, Sài Gòn.

Câu 4: Loại hình vận tải không vận chuyển người, ở nước ta:
A. Đường biển
B. Đường sông
C. Đường bộ
D. Đường ống.

Câu 5: Tổng chiều dài đường bờ biển nước ta là:
A. 3280 km
B. 3270 km
C. 3260 km
D. 3250 km.



Câu 6: Cơ cấu ngành trồng trọt đa dạng gồm có các nhóm cây trồng:
A. Cây lương thực, cây công nghiệp
B. Cây lương thực, các loại cây khác
C. Cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả và các loại cây khác
D. Cây lương thực, cây ăn quả.

Câu 7: Vùng kinh tế có diện tích trồng cao su lớn nhất nước ta là:
A. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
B. Vùng Đông Nam Bộ
C. Vùng Tây Nguyên
D. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 8: Rừng ngập mặn Cần Giờ có cơ cấu là rừng:
A. Rừng nguyên sinh
B. Rừng phòng hộ
C. Rừng đước
D. Rừng sản xuất.

Câu 9: Ngành thủy điện sử dụng tiềm năng của:
A. Sức gió để sản xuất điện
B. Than để sản xuất điện
C. Năng lượng mặt trời để sản xuất điện
D. Sức nước từ các dòng sông, suối để sản xuất điện.

Câu 10: Nước ta có mấy ngư trường lớn trọng điểm:
A. Có 1 ngư trường
B. Có 2 ngư trường
C. Có 3 ngư trường
D. Có 4 ngư trường.

Câu 11: Nước ta có điều kiện thuận lợi để nuôi trồng thủy sản nước mặn là do:
A. Nước ta có nhiều cửa sông rộng lớn.
B. Nước ta có nhiều ao hồ.
C. Có nhiều đảo, vũng, vịnh.
D. Có nhiều sông, suối.

Câu 12: Sản lượng thủy sản nước ta tăng khá mạnh do:
A. Tăng số lượng tàu thuyền và tăng công suất tàu.
B. Tăng người lao động có tay nghề.
C. Tăng cường đánh bắt gần bờ.
D. Tăng số làng nghề làm tàu.

Câu 13: Vườn quốc gia đầu tiên ở Việt Nam là:
A. Vườn quốc gia Nam Cát Tiên
B. Vườn quốc gia Bạch Mã



C. Vườn quốc gia Tràm Chim
D. Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Câu 14: Hiện nay nước ta đang khai thác dầu - khí ở:
A. Thềm lục địa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
B. Quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa
C. Vùng vịnh Bắc Bộ
D. Ven biển Nam Trung Bộ.

Câu 15: Mỏ Bạch Hổ là mỏ:
A. Than
B. Sắt
C. Dầu - khí
D. Mỏ Titan.

Câu 16: Ngành nào sau đây thuộc nhóm dịch vụ công cộng?
A. Thương nghiệp.
B. Giao thông vận tải.
C. Khách sạn, nhà hàng.
D. Giáo dục, y tế.

Câu 17: Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ?
A. Vị trí địa lí thuận lợi.
B. Tài nguyên thiên nhiên đa dạng.
C. Giao thông vận tải phát triển.
D. Sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế.

Câu 18: Sự phân bố của dịch vụ phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất
là:
A. Địa hình.
B. Sự phân bố công nghiệp.
C. Sự phân bố dân cư.
D. Khí hậu.

Câu 19: Lúa là nhóm cây:
A. Cây lương thực phụ
B. Cây lương thực chính
C. Cây lương thực vừa chính vừa phụ
D. Các đáp án trên đều đúng.

Câu 20: Độ che phủ của rừng tự nhiên ở nước ta hiện nay có diện tích:
A. Giảm xuống
B. Tăng lên
C. Vừa tăng, vừa giảm
D. Các đáp án trên đều đúng.


